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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 Số: 1515/QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do  

thay đổi quy mô, cơ cấu tổ chức; danh mục kỹ thuật; thời gian làm việc; 

địa chỉ đối với Phòng khám đa khoa Thuận An 

 thuộc Công ty TNHH Y Dược Thuận An 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;   

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông 

tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục 

kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 24/12/2025 của Đoàn thẩm định theo 

Quyết định số 1424/QĐ-SYT ngày 19/12/2025 của Sở Y tế Bắc Ninh;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay 

đổi quy mô, cơ cấu tổ chức; danh mục kỹ thuật; thời gian làm việc; địa chỉ đối 

với Phòng khám đa khoa Thuận An thuộc Công ty TNHH Y Dược Thuận An 

cụ thể như sau:  

1. Thông tin Giấy phép hoạt động đã cấp 

- Giấy phép hoạt động số 74/BN-GPHĐ Sở Y tế Bắc Ninh cấp ngày 

30/12/2024. 

- Quy mô cơ cấu tổ chức, danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại các Quyết định:  

+ Quyết định số 579/QĐ-SYT ngày 15/11/2018 về phê duyệt phạm vi hoạt 

động chuyên môn và danh mục kỹ thuật;  

+ Quyết định số 628/QĐ-SYT ngày 14/10/2019 về phê duyệt bổ sung phạm 

vi chuyên môn và danh mục kỹ thuật; 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/


+ Quyết định số 574/QĐ-SYT ngày 27/8/2021 về phê duyệt bổ sung danh 

mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT. 

2. Nội dung điều chỉnh 

- Quy mô, cơ cấu tổ chức: Giảm 01 chuyên khoa Phụ sản. 

- Bổ sung 09 danh mục kỹ thuật (01 kỹ thuật thuộc chương Phục hồi chức 

năng; 05 kỹ thuật thuộc chương Thăm dò chức năng; 03 kỹ thuật thuộc chương 

Hóa sinh theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế, 

được Sở Y tế phê duyệt (theo Phụ lục 01 đính kèm). 

- Giảm 15 kỹ thuật thuộc chương Phụ sản (theo Phụ lục 02 đính kèm).  

- Thay đổi thời gian làm việc hằng ngày:  

+ Thời gian làm việc cũ: từ 07h00 đến 19h00 các ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. 

+ Thời gian làm việc mới: từ 06h30 đến 19h00 các ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. 

- Thay đổi địa chỉ phòng khám (thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm):  

+ Địa chỉ cũ: Khu dân cư Cầu Đào, thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia Bình, 

tỉnh Bắc Ninh. 

+ Địa chỉ mới: Thửa đất số 568-569-572-574-575, tờ bản đồ số 32, thôn 

Cầu Đào, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh. 

Điều 2. Phòng khám đa khoa Thuận An thuộc Công ty TNHH Y Dược 

Thuận An có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục khác liên quan sau điều 

chỉnh giấy phép hoạt động. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, 

thiết bị y tế, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động 

theo quy mô, cơ cấu tổ chức, danh mục kỹ thuật bổ sung. Quá trình hoạt động 

phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh và các quy 

định khác liên quan. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng các Phòng, Chánh Văn phòng Sở Y tế; Phòng khám đa khoa Thuận 

An thuộc Công ty TNHH Y Dược Thuận An và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

 

 Nguyễn Thị Thu Hương 



 

Phụ lục 01 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN AN  
(Kèm theo Quyết định số: 1515/QĐ-SYT ngày  29/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

STT 

Danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

STT  
Mã kỹ 

thuật 
Tên chương Tên kỹ thuật 

1.  14734 17.4 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng từ trường 

2.  16302 21.14 
21. THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 
Điện tim thường 

3.  16407 21.119 
21. THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường 

uống (50g glucose) 2 mẫu cho người 

bệnh thai nghén 

4.  16408 21.120 
21. THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường 

uống (75g glucose) 3 mẫu cho người 

bệnh thai nghén 

5.  16409 21.121 
21. THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường 

uống (100g glucose) 4 mẫu cho người 

bệnh thai nghén 

6.  16410 21.122 
21. THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường 

uống 2 mẫu không định lượng Insulin 

7.  17256 23.50 23. HÓA SINH 
Định lượng CRP hs (C-Reactive 

Protein high sensitivity) [Máu] 

8.  17348 23.142 23. HÓA SINH 
Định lượng RF (Rheumatoid Factor) 

[Máu] 

9.  17434 23.228 23. HÓA SINH Định lượng CRP (C-Reactive Protein) 

    

Tổng: 09 danh mục kỹ thuật./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

PHẠM VI CHUYÊN MÔN VÀ DANH MỤC KỸ THUẬT THU HỒI 

TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN AN 

(Kèm theo Quyết định số: 1515/QĐ-SYT ngày  29/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

TT 

Thứ tự theo 

Thông tư 

43/2013/TT-BYT 

Tên danh mục kỹ thuật 

IV XIII.  PHỤ SẢN 

1. 138 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 

2. 139 Khám thai 

3. 140 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút 

4. 141 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại 

5. 142 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo 

6. 143 Lấy dị vật âm đạo 

7. 144 Khám phụ khoa 

8. 145 Làm thuốc âm đạo 

9. 146 Khám sơ sinh 

10. 147 Chăm sóc rốn sơ sinh 

11. 148 Tắm sơ sinh 

12. 149 Cố định tạm thời gãy xương sơ sinh 

13. 150 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loai nhiều nang) 

14. 151 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) 

15. 152 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 
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